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251 91 7 4 4 5 26 46 4 4 7 2 2 32 5 1 4 2 2 1 2

ĐƠN VỊ CHƢA TỰ CHỦ 40 16 1 1 3 9 2 3 1 1 2 1

1 BV Tâm Thần 2 1 1

2 BV Bệnh phổi 10 5 5

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 10 3 1 1 2 2 1

4 Trung tâm Kiểm nghiệm 2 2

5 Trường TCYT BG 1 1

6 TTYT tp Bắc Giang 15 8 3 3 1

TTYT 9 8 1

Trạm Y tế 6 3 3

Viên chức y tế 3 3

Viên chức dân số 3 3

ĐƠN VỊ TỰ CHỦ 211 75 6 3 1 5 26 37 4 2 7 2 2 29 4 1 3 2 2

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 28 1 15 5 4 2 1

2 Bệnh viện Ung bƣớu 20 10 5 1 2 2

3 Trung tâm YT huyện Sơn Động 5 4 1

4 Trung tâm YT huyện Lục Ngạn 5 2 0 2 1
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SỐ LƢỢNG, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN Y TẾ NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày       tháng      năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
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Bộ phận khám, chữa bệnh 1 1

Bộ phận dự phòng 3 2 1

TYT huyện Lục Ngạn 1 0 0 1

Viên chức y tế 1 1

5 Trung tâm YT huyện Lục Nam 23 6 2 0 3 2 8 1 1

Bộ phận khám chữa bệnh 9 3 3 2 1

Bộ phận dự phòng 1 1

TYT Huyện Lục Nam 13 3 2 8

Viên chức y tế 5 3 2

Viên chức dân số 8 8

6 Trung tâm YT huyện Lạng Giang 23 5 2 4 6 4 1 1

Bộ phận khám chữa bệnh 4 1 1 1 1

Bộ phận dân số 3 3

TYT Huyện Lạng Giang 16 4 2 4 5 1

Viên chức y tế 15 4 2 4 5

Viên chức dân số 1 1

7 Trung tâm YT huyện Yên Dũng 19 2 1 0 0 3 2 7 3 1

Bộ phận khám chữa bệnh 9 2 1 2 3 1

TYT Huyện Yên Dũng 10 0 0 0 0 3 0 4 3

Viên chức y tế 7 3 4

Viên chức dân số 3 3
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8 Trung tâm YT huyện Tân Yên 14 4 0 0 0 2 2 5 1

Bộ phận dự phòng 2 1 1

Bộ phận dân số 2 2

TYT huyện Tân Yên 10 3 0 0 0 2 0 2 3

Viên chức Y tế 7 3 2 2

Viên chức dân số 3 3

9 Trung tâm YT huyện Việt Yên 19 6 1 5 1 2 3 1

Bộ phận khám chữa bệnh 10 5 3 1 1

TYT Huyện Việt Yên 9 1 1 2 2 3

Viên chức y tế 6 1 1 2 2

Viên chức dân số 3 3

10 Trung tâm YT huyện Yên Thế 20 10 5 2 3

Bộ phận khám chữa bệnh 16 6 5 2 3

TYT Huyện Yên Thế 4 4

Viên chức y tế 4 4

11 Trung tâm YT huyện Hiệp Hòa 35 26 3 6

Bộ phận dự phòng 14 14

TYT Huyện Hiệp Hòa 21 12 3 6

Viên chức y tế 15 12 3

Viên chức dân số 6 6
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ó
a

 p
h

â
n

 tíc
h

D
in

h
 d

ƣ
ỡ

n
g

 tiế
t c

h
ế
 

(c
a

o
 đ

ẳ
n

g
)

Điều 

dƣỡng 

Gây 

mê hồi 

sức 

(Đại 

học)

D
in

h
 d

ƣ
ỡ

n
g

 tiế
t c

h
ế
 

Đ
H

Y
T

C
C

K
ỹ

 sƣ
 v

ậ
t lý

 h
ạ

t n
h

â
n

 



Trang 5

Dƣợc Dƣợc Điều Điều KTV KTV 

Đ
a

 k
h

o
a

Y
H

C
T

Y
H

D
P

Đ
ạ

i h
ọ

c

C
a

o
 đ

ẳ
n

g

Đ
ạ

i h
ọ

c

c
a

o
 đ

ẳ
n

g

X
é
t n

g
h

iệ
m

 

(Đ
ạ

i h
ọ

c
)

P
H

C
N

 (C
a

o
 

đ
ẳ

n
g

)

C
h

ẩ
n

 đ
o

á
n

 

h
ìn

h
 ả

n
h

/X
Q

 

(Đ
ạ

i h
ọ

c
)

Số lƣợng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng 

Tổng số 

tuyển 

dụng

Bác sỹ Dƣợc sỹ

Dân 

số 

(Cao 

đẳng)

K
T

V
 T

T
B

Y
T

 (Đ
ạ

i 

h
ọ

c
)

H
ộ

 sin
h

( C
a

o
 đ

ẳ
n

g
 )

STT Đơn vị

Kỹ thuật y
Điều dƣỡng đa 

khoa

K
ỹ

 sƣ
 m

ô
i tr

ƣ
ờ

n
g

K
ỹ

 sƣ
 H

ó
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